TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10

1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Ước thực hiện tháng 10 năm 2016 đạt 88,705 tỷ đồng, lũy kế 803,156 tỷ đồng, đạt 84,55% kế hoạch và tăng 12,50% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 9,77%; Hộ sản xuất cá thể giảm 3,97% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 15 (ngành sản xuất thực phẩm, trang phục, da, CN chế biến chế tạo khác) và Phường 16 (ngành sản xuất da, sp từ cao su, máy móc thiết bị) giảm; DN Tư nhân tăng 2,98%; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 24,88% so với cùng kỳ do chuyển đổi cơ cấu ngành xây dựng sang công nghiệp sản xuất (Cty CP Biển Tây, Cty TNHH Thiên Hòa OW) và do phát sinh một số Cty mới có doanh thu tương đối cao (Cty CP Nam Hải, Cty TNHH Minh Đạt, Cty TNHH Hoa Long, Cty TNHH Nguyên Trân, Cty Hoàng Huy Anh...). Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành in, sao chép bản ghi các loại (Cty CP Nam Hải); ngành sản xuất máy móc, thiết bị (Cty TNHH Thiên Hòa OW); ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng (Cty TNHH Hoàng Mỹ tăng 90,58%); ngành dệt (DNTN Tuấn Long tăng 89,11%). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như ngành sản xuất thiết bị điện (giảm trên 52% do Cty TNHH Hoàng Phát chuyển sang quận Bình Thạnh); ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (giảm trên 42% do Cty TNHH Vượt Sóng chuyển sang quận 1); ngành sản xuất thuốc lá (giảm trên 27%).

ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 10 tháng  2015
	Chính thức tháng 9/2016
	Ước thực hiện tháng 10/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	
	949,958
	713,927
	85,771
	88,705
	803,156
	84,55
	103,42
	112,50

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	4,799
	0,332
	0,373
	4,330
	 
	112,35
	90,23

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	258,084
	24,960
	26,855
	247,844
	 
	107,59
	96,03

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	55,988
	6,061
	6,049
	57,656
	 
	99,80
	102,98

	- Kinh teá tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	395,056
	54,418
	55,428
	493,327
	 
	101,86
	124,88


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 

Ước tháng 10 năm 2016 đạt 1.492,111 tỷ đồng, lũy kế 14.209,512 tăng 27,35 % so với cùng kỳ và đạt 83,88 %  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 143,758 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,01 % , tăng 26,76 %; Hộ cá thể đạt  1.699,338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,95 %, tăng 18,83 % ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 12.366,416 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,02 %, tăng 28,63 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 10.403,346 tỷ đồng, chiếm 73,21 % trong tổng doanh thu, tăng 27,93 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 5.947,573 tỷ đồng; bán lẻ: 4.455,773 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng: 529,165 tỷ đồng, chiếm 3,72 %, tăng 26,33 % so với cùng kỳ;

- Vận tải : 938,880 tỷ đồng, chiếm  6,60 %, tăng  25,04 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 2.338,121 tỷ đồng, chiếm 16,45 %, trong đó dịch vụ Cảng: 1.599,686 tỷ đồng, chiếm  11,25 % và tăng 25,12 % so với cùng kỳ. 
ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 10 tháng năm 2015
	Chính thức tháng 9/2016
	Ước thực hiện tháng 10/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	KH
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	16.941,056
	11.157,737
	1.472,447
	1.492,111
	14.209,512
	83,88
	101,34
	127,35

	1. Hợp tác xã
	
	113,410
	13,401
	13,569
	143,758
	 
	101,25
	126,76

	2. Hộ cá thể
	
	1.430,057
	216,237
	224,900
	1.699,338
	 
	104,01
	118,83

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	9.614,270
	1.242,809
	1.253,642
	12.366,416
	 
	100,87
	128,63

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	16.941,056
	11.157,737
	1.472,447
	1.492,111
	14.209,512
	83,88
	101,34
	127,35

	1. Thương mại
	
	8.131,978
	1.049,236
	1.055,922
	10.403,346
	
	100,64
	127,93

	- Bán buôn
	
	4.633,660
	592,045
	592,917
	5.947,573
	
	100,15
	128,36

	- Bán lẻ
	
	3.498,318
	457,191
	463,005
	4.455,773
	
	101,27
	127,37

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	418,870
	56,177
	57,000
	529,165
	
	101,47
	126,33

	3. Vận tải
	
	750,862
	119,022
	126,670
	938,880
	
	106,43
	125,04

	4. DV khác
	
	1.856,027
	248,012
	252,519
	2.338,121
	
	101,82
	125,97

	Trong đó: DV Cảng
	
	1.278,500
	182,905
	189,433
	1.599,686
	
	103,57
	125,12


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 10 tháng năm 2016 là 246,993 triệu USD, tăng 19,71 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.520 tấn, Hạt điều 541 tấn, Cà phê 18.390 tấn, Gạo 4.727 tấn, Hạt tiêu 35.409 tấn.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 10 tháng năm 2016 là 190,129 triệu USD, tăng 17,50 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Chất dẻo, sắt thép.
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